TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

KHOA TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Danh sách sinh viên lớp 41A- Môi trường

	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Ghi chú

	
	
	Họ đệm
	Tên
	
	

	1
	DTN0953110005
	Nguyễn Việt
	Anh
	12.09.1991
	

	2
	DTN0953110007
	Hồ Sỹ
	Biển
	13.06.1991
	

	3
	DTN0953110008
	Diêm Thị
	Bình
	01.12.1990
	

	4
	DTN0950308003
	Phan Đức
	Cảnh
	07.05.1991
	

	5
	DTN0953110017
	Lưu Thị
	Cúc
	14.12.1991
	

	6
	DTN0953110231
	Lê Phương
	Cường
	05.06.1991
	

	7
	DTN0953110013
	Vũ Thị Quỳnh
	Chi
	27.11.1991
	

	8
	DTN0953110241
	Cháng A
	Chống
	05.08.1989
	

	9
	DTN0953110029
	Nông Xuân
	Dũng
	26.01.1991
	

	10
	DTN0953110033
	Phan Hồng
	Đạt
	05.05.1991
	

	11
	DTN0953110034
	Phạm Văn
	Điệp
	25.11.1991
	

	12
	DTN0953110048
	Nguyễn Thị
	Hạnh
	20.08.1991
	

	13
	DTN0953110051
	Nguyễn Công
	Hậu
	16.07.1991
	

	14
	DTN0953110054
	Dương Văn
	Hiệp
	11.10.1991
	

	15
	DTN0953110056
	Lương Thị
	Hoa
	29.07.1991
	

	16
	DTN0953110062
	Nguyễn Thị
	Hoài
	15.12.1991
	

	17
	DTN0953110064
	Bùi Huy
	Hoàng
	24.09.1991
	

	18
	DTN0953110071
	Nguyễn Thái
	Hùng
	07.02.1991
	

	19
	DTN0953110237
	Tạ Đình
	Huy
	05.08.1989
	

	20
	DTN0953110082
	Hà Thị
	Huyền
	20.10.1991
	

	21
	DTN0953110228
	Nguyễn Thị
	Huyền
	12.08.1990
	

	22
	DTN0953110083
	Nguyễn Thị Thu
	Huyền
	10.04.1991
	

	23
	DTN0953110073
	Nguyễn Thị
	Hương
	24.06.1990
	

	24
	DTN0953110076
	Vương Diễm
	Hương
	09.12.1991
	

	25
	DTN0953110086
	Hoàng Quốc
	Khánh
	30.06.1991
	

	26
	DTN0953110087
	Nguyễn Huy
	Khánh
	18.09.1990
	

	27
	DTN0953110089
	Nguyễn Thị
	Khánh
	17.11.1991
	

	28
	DTN0953110245
	Nguyễn Trọng
	Khánh
	06.05.1991
	

	29
	DTN0953110093
	Lê Thị
	Lan
	13.10.1991
	

	30
	DTN0953110094
	Nguyễn Thị
	Lanh
	08.04.1991
	

	31
	DTN0953110096
	Nông Thị
	Lịch
	01.06.1991
	

	32
	DTN0953110097
	Lê Thuỳ
	Linh
	21.12.1991
	

	33
	DTN0953110101
	Lăng Thị
	Loan
	24.05.1991
	

	34
	DTN0953110102
	Dương Văn
	Long
	25.05.1990
	

	35
	DTN0953110105
	Vũ Xuân
	Lương
	08.03.1991
	

	36
	DTN0953110107
	Hoàng Thị Thanh
	Mai
	28.10.1991
	

	37
	DTN0953110109
	Trần Thị Quỳnh
	Mai
	12.09.1991
	

	38
	DTN0953110110
	Phạm Văn
	Mạnh
	25.05.1991
	

	39
	DTN0953110112
	Đinh Thị
	Minh
	22.12.1991
	

	40
	DTN0953110114
	Lê Xuân
	Minh
	03.06.1991
	

	41
	DTN0953110116
	Hoàng Thị
	Mùi
	23.07.1991
	

	42
	DTN0953110127
	Nông Trung
	Nghiệp
	02.12.1991
	

	43
	DTN0953110129
	Trần Xuân
	Ngọc
	23.10.1991
	

	44
	DTN0953110139
	Lưu Thị
	Oanh
	13.06.1991
	

	45
	DTN0953110142
	Đoàn Thị Minh
	Phương
	08.01.1992
	

	46
	DTN0953110378
	Vì Văn
	Phường
	16.08.1988
	

	47
	DTN0953110145
	Lê Hào
	Quang
	21.04.1991
	

	48
	DTN0953110147
	Nguyễn Thị
	Quyến
	19.08.1991
	

	49
	DTN0953110152
	Chúc Càn
	Sinh
	27.08.1991
	

	50
	DTN0953110227
	Lý Văn
	Sơn
	22.10.1991
	

	51
	DTN0953110157
	Nguyễn Hà
	Sơn
	11.09.1991
	

	52
	DTN0953110184
	Hoàng Văn
	Tiến
	05.05.1991
	

	53
	DTN0953130006
	Lương Ngọc
	Tú
	31.10.1991
	

	54
	DTN0953110196
	Dương Minh
	Tuấn
	20.09.1991
	

	55
	DTN0953110197
	Đặng Huy
	Tuấn
	08.08.1991
	

	56
	DTN0853110158
	Hoàng Anh
	Tuấn
	20.08.1990
	

	57
	DTN0953110201
	Bùi Mạnh
	Tùng
	11.02.1991
	

	58
	DTN0953110207
	Phùng Duy
	Tùng
	02.09.1991
	

	59
	DTN0953110208
	Nguyễn Thị
	Tuyến
	11.05.1991
	

	60
	DTN0953110169
	Đào Thị Phương
	Thảo
	13.08.1990
	

	61
	DTN0953110173
	Nguyễn Thị Phương
	Thảo
	28.08.1991
	

	62
	DTN0953110163
	Nguyễn Thị
	Thắm
	03.09.1991
	

	63
	DTN0953040063
	Nguyễn Văn
	Thắng
	07.10.1991
	

	64
	DTN0953110166
	Thân Văn
	Thắng
	10.09.1991
	

	65
	DTN0953110175
	Hoàng Văn
	Thuật
	11.12.1991
	

	66
	DTN0953110246
	Hoàng Văn
	Thiết
	16.08.1989
	

	67
	DTN0953110180
	Trần Diệu
	Thuý
	31.10.1991
	

	68
	DTN0953110176
	Hoàng Văn
	Thực
	30.11.1991
	

	69
	DTN0953110191
	Lý Huy
	Trọng
	06.08.1991
	

	70
	DTN0953110192
	Nguyễn Xuân
	Trường
	13.05.1991
	

	71
	DTN0953110216
	Lộc Trần
	Vượng
	28.07.1991
	

	72
	DTN0953110219
	Long Thị
	Yến
	06.01.1990
	

	73
	DTN0953110222
	Nguyễn Thị Hải
	Yến
	03.08.1991
	


Thái nguyên, ngày 13 tháng 06 năm 2012

Giáo viên chủ nhiệm   
Người lập danh sách

Nguyễn Quang Thi
Nguyễn Thị Phương Thảo

